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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Tên học phần: Hội nhập Kinh tế Quốc tế    Mã học phần: IEI331 

2. Tên Tiếng Anh: International Economic Integration   

3. Số tín chỉ: 03 tín chỉ (2/1/6)  

4. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học tiên quyết:.................................................................................................... 

 Môn học trước:........................................................................................................... 

 Khác:........................................................................................................................... 

5. Các giảng viên phụ trách học phần 

STT Học hàm, học vị,   họ tên Số điện thoại Email 
Ghi 

chú 

1 TS. Vũ Thị Oanh 0989315300 vuthioanh@tueba.edu.vn  

2 ThS. Trần Thị Phương Thảo 0942590081 ttpthao@tueba.edu.vn  

3 ThS. Đàm Thanh Huyền 0987145511 dtthuyen@tueba.edu.vn  

4 ThS. Phạm Hoàng Linh 0904900396 phlinh@tueba.edu.vn  

5 TS. Đoàn Quang Huy 0912296333 doanquanghuy@tueba.edu.vn  

6 TS. Đỗ Thị Thùy Linh 0988596159 dttlinh@tueba.edu.vn  

7 ThS. Phạm Thuỳ Linh  0988251275 ptlinhdhkt@tueba.edu.vn  

8 TS. Bùi Thị Minh Hằng 0963727700 btmhang@tueba.edu.vn  

9 Trần Nhuận Kiên 0976626611 tnkien@tueba.edu.vn  
 

6. Mô tả học phần:  

Học phần Hội nhập kinh tế quốc tế nhằm cung cấp cho người học những kiến thức 

cơ bản, có hệ thống về hội nhập kinh tế quốc tế. Người học sẽ được cung cấp những kỹ 

năng để phân tích, nhận dạng, đánh giá tác động và dự báo những cơ hội và thách thức 

của hội nhập kinh tế quốc tế. Trên cơ sở đó, người học được nâng cao khả năng hoạch 

định, tham gia hoạch định chiến lược, đề xuất chính sách và biện pháp để giải quyết các 

vấn đề của thực tiễn.  



7. Mục tiêu học phần  

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu 

ra 

CTĐT 

Trình độ 

năng lực 

G1 

Cung cấp kiến thức cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế, 

để từ đó giúp sinh viên hình thành nhận thức đúng đắn 

về những cơ hội và thách thức của hội nhập kinh tế 

quốc tế đối với đất nước 

1.1 

1.2 

3 

2 

G2 

Có kỹ năng thu thập, phân tích, xử lý thông tin; giải 

quyết vấn đề; đề xuất giải pháp, kiến nghị trong lĩnh 

vực hội nhập kinh tế quốc tế; kỹ năng thuyết trình, làm 

việc nhóm 

2.1 

2.2 

2.4 

4 

5 

3 

G3 

Có khả năng tự học; có tinh thần trách nhiệm với các 

nhiệm vụ được giao; có tinh thần tự tin, sáng tạo và 

cầu tiến 

3.1 

3.2 

3 

3 

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn đầu 

ra 

CTĐT 

Trình độ 

năng lực 

G1 

G1.1 

Hiểu biết và vận dụng các kiến thức về hội nhập kinh 

tế quốc tế để giải quyết các vấn đề lý luận và thực 

tiễn về kinh tế quốc tế 

1.1 3 

G1.2 
Nhận thức đúng đắn về cơ hội và thách thức của đất 

nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế; 
1.2 2 

G2 

G2.1 
Có kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin 

kinh tế 
2.1 4 

G2.2 

Có kỹ năng giải quyết vấn đề, xác định vấn đề ưu 

tiên, đề xuất giải pháp và kiến nghị trong lĩnh vực 

kinh tế quốc tế; bước đầu hình thành năng lực phát 

triển nghề nghiệp. 

2.2 5 

G2.3 Có kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm 2.4 3 

G3 

G3.1 
Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự học tập và 

nghiên cứu 3.1 3 

G3.2 

Có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được phân 

công 3.2 3 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên  

9.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận 



- Dự lớp  80 % tổng số thời lượng của học phần. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận. 

  -  Hoàn thành các bài tập được giao. 

  - Nghiên cứu tài liệu học tập. 

9.2. Phần thực hành, tiểu luận (nếu có) 

- Hoàn thành các bài thực hành của học phần. 

- Hoàn thành các bài tiểu luận theo yêu cầu. 

9.3. Phần khác (nếu có):  

10. Tài liệu học tập  

- Sách, giáo trình chính: 

1. Ngô Thị Tuyết Mai, Nguyễn Như Bình (2016), Giáo trình Hội nhập kinh tế quốc tế, NXB ĐH 

Kinh tế quốc dân 

- Tài liệu tham khảo: 

1. Bùi Xuân Lưu và Nguyễn Hữu Khải (2007), Giáo trình Kinh tế ngoại thương, Nhà xuất bản 

Lao động – Xã hội, Hà Nội 

2. Võ Thanh Thu (2005), Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội. 

3. Krugman P.R, Maurice, Obsfeld (2007), International Economics Theory and policy, seventh 

edition, Addition-Wesley. 

4. Pugel T.A & Lindert P.H (2004), International Economics, Twelfth edition, Irwin 

McGrawHill. 

11. Nội dụng giảng dạy chi tiết 

Tiết 

Nội dung giảng dạy 

(Ghi chi tiết đến từng 

mục nhỏ của từng 

chương) 

Chuẩn đầu ra 

học phần 

(CĐR đạt được 

khi kết thúc 

chương) 

Trình độ 

năng lực 

(TĐNL đạt 

được khi kết 

thúc 

chương) 

Phương 

pháp dạy 

học (Thuyết 

giảng, thảo 

luận 

nhóm...) 

Phương pháp 

đánh giá 

(Kiểm tra quá 

trình, trắc 

nghiệm, thuyết 

trình nhóm,...) 

1-6 

Chương 1: Tổng quan 

về hội nhập kinh tế 

quốc tế 

1.1.  Lịch sử hội nhập 

kinh tế quốc tế 

1.2.  Khái niệm và các 

hình thức của hội nhập 

kinh tế quốc tế 

1.3.  Các xu hướng, lợi 

ích và những điểm bất 

lợi của hội nhập kinh tế 

G1.1 

G2.1 

G3.1 

3 

4 

3 

Lý thuyết 
Kiểm tra quá 

trình 



quốc tế  

1.4. Các nhân tố ảnh 

hưởng đến hội nhập 

kinh tế quốc tế của một 

quốc gia 

1.5. Tổng quan về môn 

học  

7-18 

Chương 2. Lý thuyết 

hội nhập kinh tế quốc tế 

2.1. Lịch sử phát triển 

của các lý thuyết hội 

nhập kinh tế quốc tế 

2.2. Lý thuyết liên minh 

hải quan  

2.3. Lý thuyết về khu 

vực thương mại tự do 

2.4. Lý thuyết về thị 

trường chung  

2.5. Tổng quan về 

phương pháp nghiên 

cứu định lượng đối với 

hội nhập kinh tế quốc tế  

G1.1 

G1.2 

G2.1 

G2.2 

G3.1 

G3.2 

 

3 

2 

4 

5 

3 

3 

 

Lý thuyết 
Kiểm tra quá 

trình 

19-21 

Chương 3: Tổ chức 

Thương mại thế giới 

3.1. GATT và sự ra đời 

của Tổ chức thương 

mại thế giới  

3.2. Mục tiêu, nhiệm 

vụ, chức năng của 

WTO  

3.3. Các nguyên tắc của 

hệ thống thương mại 

của WTO  

3.4. Cơ cấu tổ chức và 

quá trình ra quyết định 

của WTO  

3.5. Các hiệp định của 

WTO 

3.6. Đàm phán của 

WTO 

3.7. Cơ chế giải quyết 

tranh chấp của WTO 

G1.1 

G1.2 

G2.1 

G2.2 

G2.3 

G3.1 

G3.2 

 

3 

2 

4 

5 

3 

3 

3 

 

Lý thuyết 
Kiểm tra quá 

trình 

22-24 Thi giữa học phần  

25-27 Chương 3 G1.1 3 Thảo Thuyết trình 



G1.2 

G2.3 

G3.1 

G3.2 

2 

3 

3 

3 

luận 

nhóm  

nhóm 

28-30 

Chương 4: Liên minh 

Châu Âu 

4.1. Lịch sự hình thành 

Liên minh châu Âu 

4.2. Nội dung hợp tác, 

cơ cấu tổ chức và 

nguyên tắc hoạt động 

của Liên minh châu Âu 

4.3. Đồng tiền chung 

châu Âu  

4.4. Liên minh châu Âu 

đối với các nước đang 

phát triển  

G1.1 

G1.2 

G2.1 

G2.2 

G3.1 

G3.2 

3 

2 

4 

5 

3 

3 

Lý thuyết 
Kiểm tra quá 

trình 

31-34 Chương 4 

G1.1 

G1.2 

G2.3 

G3.1 

G3.2 

3 

2 

3 

3 

3 

Thảo luận 

nhóm 

Thuyết trình 

nhóm 

35-37 

Chương 5: Hội nhập 

kinh tế của các quốc gia 

Đông Nam Á 

5.1. Tổng quan về hội 

nhập kinh tế quốc tế 

của ASEAN  

5.2. Khu vực thương 

mại tự do  

5.3. Cộng đồng 

ASEAN 

5.4. Hội nhập kinh tế 

quốc tế của ASEAN với 

các nước ngoài khu vực  

G1.1 

G1.2 

G2.1 

G2.2 

G3.1 

G3.2 

3 

2 

4 

5 

3 

3 

Lý thuyết 
Kiểm tra quá 

trình 

38-40 Chương 5 

G1.1 

G1.2 

G2.3 

G3.1 

G3.2 

3 

2 

3 

3 

3 

Thảo luận 

nhóm 

Thuyết trình 

nhóm 

41-43 

Chương 6: Hội nhập 

kinh tế của các quốc gia 

Đông Á 

6.1. Lịch sử hình thành  

6.2. Những động lực và 

trở lực đối với việc hình 

thành cộng đồng Đông 

Á  

G1.1 

G1.2 

G2.1 

G2.2 

G3.1 

G3.2 

3 

2 

4 

5 

3 

3 

Lý thuyết 
Kiểm tra quá 

trình 



6.3. Mô hình cộng đồng 

kinh tế Đông Á  

44-46 Chương 6 

G1.1 

G1.2 

G2.3 

G3.1 

G3.2 

3 

2 

3 

3 

3 

Thảo luận 

nhóm 

Thuyết trình 

nhóm 

47-51 

Chương 7: Các hiệp 

định thương mại Việt 

Nam tham gia 

7.1. HIệp định thương 

mại và hiệp định 

thương mại tự do  

7.2. Các hiệp định 

thương mại Việt Nam 

tham gia  

7.3. Hội nhập kinh tế 

quốc tế của Việt Nam  

G1.1 

G1.2 

G2.1 

G2.2 

G3.1 

G3.2 

3 

2 

4 

5 

3 

3 

Lý thuyết 
Kiểm tra quá 

trình 

52-54 Chương 7 

G1.1 

G1.2 

G2.3 

G3.1 

G3.2 

3 

2 

3 

3 

3 

Thảo luận 

nhóm 

Thuyết trình 

nhóm 

 

12. Đánh giá kết quả học tập 

12.1. Thang điểm: 10 

12.2. Đánh giá quá trình: 50%, trong đó:  

Kiểm tra thường xuyên: 30%  

Kiểm tra giữa kỳ: 20% 

 12.3. Thi kết thúc học phần: 50%  

12.4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá: 

Hình thức 

kiểm tra 
Nội dung 

Thời 

điểm 

CĐR 

đánh 

giá 

Trình 

độ 

năng 

lực 

Phương 

pháp 

đánh 

giá 

Tỷ lệ % 

Tự luận 
Kiểm  tra  thường xuyên 

Bài số 1 
Tiết 25 

G1.1 

G3.1 

G3.2 

3 

3 

3 

Kiểm tra 

viết  
10% 

Thảo luận 
Kiểm  tra  thường xuyên 

Bài số 2 
Tiết 38 

G1.1 

G2.3 

G3.1 

G3.2 

3 

3 

3 

Thuyết 

trình  
10% 

Tự luận 
Kiểm  tra  thường xuyên 

Bài số 3 
Tiết 52 

G1.1 

G1.2 

G3.1 

3 

2 

3 

Kiểm tra 

viết  
10% 



G3.2 3 

Tự luận Kiểm tra giữa kỳ 

Tiết 

22, 23, 

24 

G1.1 

G2.1 

G2.2 

G3.1 

G3.2 

3 

4 

5 

3 

3 

Kiểm tra 

viết  
20% 

Tự luận Thi kết thúc học phần 
Cuối 

kỳ 

G1.1 

G1.2 

G2.1 

G2.2 

G3.1 

G3.2 

3 

2 

4 

5 

3 

3 

Thi viết  50% 

 

12.5. Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá 

CĐR 

học 

phần 

Hình thức kiểm tra 

Kiểm tra thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Thi kết thúc học phần 

G1.1 X X X 

G1.2 X  X 

G2.1  X X 

G2.2  X X 

G2.3 X   

G3.1 X X X 

G3.2 X X X 

 

13. Các yêu cầu đối với người học: 

- Sinh viên phải đọc, nghiên cứu tài liệu và học tập các nội dung bài học trước khi 

tham gia học tập trên lớp, quá trình chuẩn bị phải được ghi chép ra vở ghi. 

- Tất cả các thành viên đều phải tích cực chuẩn bị nội dung và tham gia đầy đủ vào 

các buổi thảo luận          

14. Ngày phê duyệt lần đầu: 22 tháng 06 năm 2020 

15. Cấp phê duyệt: 

 TRƯỞNG KHOA 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm 

NHÓM BIÊN SOẠN 

 

 

ThS. Phạm Hoàng Linh 

 

 

 

 



16. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm 

 

<người cập nhật ký 

và ghi rõ họ tên) 

 

 

Trưởng Bộ môn: 

Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: ngày    tháng    năm 

 

<người cập nhật ký 

và ghi rõ họ tên) 

 

 

Trưởng Bộ môn: 

 

 

 

 

 


